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MỤC LỤC
KHÁI QUÁT VỀ MIKADO
Khái quát về Mikado Group

Hệ thống nhà máy

Thị trường tiêu thụ trong nước và Xuất khẩu

Chứng chỉ chất lượng Trang 04-11

SẢN PHẨM GẠCH MEN
Thông tin kỹ thuật
Danh mục sản phẩm và thông số Trang 12-19

TẤM SÀN SPC
Thông tin kỹ thuật
Danh mục sản phẩm và thông số Trang 20-23

TẤM TRẦN THẠCH CAO
Thông tin kỹ thuật
Danh mục sản phẩm và thông số Trang 24-25

THIẾT BỊ VỆ SINH
Thông tin kỹ thuật
Danh mục sản phẩm và thông số Trang 26-29

ĐỐI TÁC VÀ DỰ ÁN Trang 30-31

Group

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THIÊN HOÀNG
Địa chỉ: Tầng 6, tòa Diamond Flower, Lê Văn Lương, P. Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (+8424) 3755 6888
Mail: infor@mikado.com.vn

SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tòa nhà The Matrix One, Số 1 Lê Quang Đạo, P. Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: 1900 0338

SHOWROOM HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 100, đường số 10, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP HCM, Việt Nam.
Tel: (+8428) 35 35 9398

CN CTY CP KỸ THƯƠNG THIÊN HOÀNG TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 132 Trương Công Định, Khu phố 30, P. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: 0946 030 779

CN CTY CP KỸ THƯƠNG THIÊN HOÀNG TẠI TP ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 171 Huỳnh Tấn Phát, P. Hòa Cường, Đà Nẵng, Việt Nam.
Tel: 0903 511 995



Khởi nguồn từ năm 2002, bắt đầu với 100% vốn đầu tư trong nước từ 08 cổ đông sáng 

lập, Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng – MIKADO Group đã đặt những viên gạch đầu 

tiên cho một chặng đường phát triển vững chắc. Từ một nhà máy sản xuất gạch tại khu 

công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, MIKADO đã không ngừng vươn lên, khẳng định bản 

lĩnh và khát vọng chinh phục mọi giới hạn, đến nay đã sở hữu hơn 11 nhà máy. Nhờ sự điều 

hành của các cấp lãnh đạo đầy tâm huyết và chiến lược, MIKADO đã có những bước tiến 

dài và vững chắc, vượt qua mọi thử thách để đạt được vị thế như ngày hôm nay.

MIKADO sở hữu tiềm lực phát triển mạnh mẽ với 06 nhãn hiệu hoạt động ổn định, thị 

trường trải dài trên toàn quốc, đồng thời duy trì nguồn cung ứng cho các công trình xây 

dựng một cách liên tục, đồng bộ và hiệu quả.

Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng, các nhãn hiệu của Mikado ngày càng được thị 

trường trong và ngoài nước ưa chuộng và được kì vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, 

mở rộng thị trường trong các năm tiếp theo.

Trải qua hơn 20 năm phát triển bền bỉ, MIKADO giờ đây tự hào là một trong những nhà sản 

xuất gạch ốp lát hàng đầu cả nước, nổi bật với chất lượng ổn định, mẫu mã đa dạng, tính 

thẩm mỹ vượt trội và khả năng đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu thị trường. Sản phẩm mang 

thương hiệu MIKADO đã có mặt rộng khắp các tỉnh thành trong nước và vươn xa tới hơn 

40 quốc gia trên thế giới. Không dừng lại ở đó, MIKADO tiếp tục mở rộng đầu tư, đa dạng 

hóa sản phẩm với các dòng vật liệu xây dựng chất lượng cao như sứ vệ sinh, sàn SPC, tấm 

trần thạch cao, khung xương và keo dán gạch. Mỗi sản phẩm là sự kết tinh của công nghệ 

hiện đại, quy trình quản lý nghiêm ngặt và cam kết về chất lượng, tạo dựng niềm tin vững 

chắc trong lòng người tiêu dùng. Năm 2022, MIKADO vinh dự được công nhận là Thương 

hiệu Quốc gia Việt Nam, một dấu mốc khẳng định uy tín và tầm vóc trên hành trình vươn 

tầm quốc tế. Với khát vọng không ngừng vươn tới đỉnh cao, MIKADO cam kết tiếp tục đổi 

mới, mở rộng quy mô và nâng tầm chất lượng, sẵn sàng chinh phục những thị trường khó 

tính nhất và khẳng định vị thế vững chắc của một thương hiệu Việt Nam tầm cỡ quốc tế.

MIKADO GROUP
KHÁI QUÁT VỀ 

MIKADO GROUP
CÁC NHÃN HIỆU 

Chủ tịch HĐQT

Phạm Thuần Lãm
Tổng Giám đốc

Phạm Bách Tùng
Thành viên HĐQT

Nguyễn Văn Hồng
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MIKADO GROUP
HỆ THỐNG NHÀ MÁY 

MIKADO GROUP
HỆ THỐNG NHÀ MÁY 

NHÀ MÁY GẠCH MEN MIKADO
Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2002, sản lượng 12 triệu m mỗi năm.2

NHÀ MÁY GẠCH MEN CERINCO
Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2015, sản lượng 3 triệu m mỗi năm.2

NHÀ MÁY GẠCH MEN VIDECOR
Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2016, sản lượng 6 triệu m mỗi năm.2

NHÀ MÁY SỨ MIKADO
Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2022, sản lượng 1 triệu sản phẩm mỗi năm.

NHÀ MÁY TẤM TRẦN THẠCH CAO MIKADO
Khu công nghiệp Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2020, sản lượng 16 triệu m mỗi năm.2 HƯ

NG
 YÊ

N

MIKADO GYPSUM FACTORY

NHÀ MÁY GẠCH COTTO MIKADO BẮC GIANG
Thôn Trung Thành, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2016, sản lượng 5 triệu m mỗi năm.2

NHÀ MÁY GỐM MÀU HOÀNG HÀ
Cụm công nghiệp Kim Sơn, Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2019, sản lượng 11 triệu m mỗi năm.2

NHÀ MÁY TẤM SÀN SPC MIKADO
La Mát, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2021, sản lượng 3 triệu m mỗi năm.2

NHÀ MÁY GẠCH MEN MIKADO HUẾ
Lô A6-1, đường số 4, Khu công nghiệp Phú Bài, phường Phú Bài, TP Huế, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2020, sản lượng 3.5 triệu m mỗi năm. 2

NHÀ MÁY GẠCH MEN VIDONA
Cụm Công nghiệp VLXD Tân An, Ấp Bình Chánh, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Vận hành từ năm 2023, sản lượng 6 triệu m mỗi năm.2

SPC MIKADO FACTORY



Với hơn 20 năm kinh nghiệm xuất khẩu, Mikado đã có mặt khắp 

toàn cầu, nhờ vào hệ thống logistics đáng tin cậy, chất lượng sản 

phẩm ổn định và các mối quan hệ đối tác thân tín, từ đó trở thành 

thương hiệu có sức mạnh cạnh tranh trên các thị trường vật liệu 

xây dựng quốc tế. 

Với vị thế là một trong những nhà sản 

xuất hàng đầu trong ngành vật liệu xây 

dựng tại Việt Nam, Mikado tự hào sở hữu 

hệ thống nhà máy hiện đại cùng mạng 

lưới chi nhánh, đại lý phân phối phủ khắp 

ba miền Bắc – Trung – Nam. Sự đầu tư 

bài bản vào công nghệ, quy trình sản 

xuất và quản lý chất lượng đã giúp 

Mikado không ngừng nâng cao năng lực 

cạnh tranh và đáp ứng nhanh chóng nhu 

cầu ngày càng đa dạng của thị trường 

vật liệu xây dựng. Với hệ thống sản xuất 

và phân phối rộng khắp, Mikado có khả 

năng cung ứng linh hoạt và kịp thời cho 

các dự án trên toàn quốc, đồng thời giúp 

tối ưu chi phí vận chuyển cho khách 

hàng. Hiện nay, Mikado đang nắm giữ 

khoảng 7–9% thị phần nội địa, là đối tác 

tin cậy của hàng triệu khách hàng trên 

cả nước và không ngừng mở rộng sự hiện 

diện tại các thị trường quốc tế.

Mikado thành lập chi nhánh tại Hoa Kỳ vào năm 2006, đánh dấu 

một bước đi chiến lược để mở rộng thị trường Bắc Mỹ và củng cố sự 

hiện diện toàn cầu trong ngành vật liệu xây dựng. 

Địa chỉ: 603 N Harbor blvd , Santa Ana , CA 92703, Hoa Kỳ.

NĂNG LỰC XUẤT KHẨU

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI HOA KỲ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mỹ

Nhật

Đài Loan

Hàn Quốc

Thái Lan

Anh

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Australia
Haiti
Malaysia
Philippines
Lào
Campuchia
Indonesia
Pakistan
Bangladesh
Nga
Iran
Thổ Nhĩ Kỳ
Ả Rập Xê Út
Ukraine
Ba Lan
Romania
Hà Lan
Canada
Mexico
Argentina
Colombia
Chile
Peru
Venezuela
Kazakhstan
Uzbekistan
Azerbaijan
Sri Lanka
Pháp
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Sản lượng sản xuất

Chất lượng sản phẩm

Chuỗi cung ứng

Tạo dựng nhãn OEM

Thị trường quen thuộc

Thị trường mới khai thác

Nhà máy Gốm màu Hoàng Hà

Nhà máy Tấm sàn SPC Mikado

Nhà máy Gạch men Mikado Huế

Nhà máy Gạch Cotto Mikado Bắc Giang

Nhà máy Gạch men Mikado 

Nhà máy Gạch men Cerinco 

Nhà máy Gạch men Videcor

Nhà máy Sứ Mikado

Nhà máy Tấm trần thạch cao Mikado

Chi nhánh Mikado miền Trung 

Nhà máy Gạch men Vidona

Chi nhánh Mikado miền Nam

Biểu đồ sản lượng qua các năm

Sản lượng

2.5 triệu m

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021

Covid 19

2022 2023 2024

7.5 triệu m

12 triệu m

18 triệu m

24 triệu m

32 triệu m

36 triệu m

40 triệu m

45 triệu m2

2

2

2

2

2

2

2

2



CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
CÁC BÁO CÁO

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG
CÁC BÁO CÁO

Với những giá trị cốt lõi xây dựng trên nền tảng và cam kết mạnh mẽ đối với dịch vụ khách 

hàng, Mikado đã đạt được tất cả các chứng nhận quan trọng về quá trình nhập nguyên liệu 

thô, sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm,...Mikado có đủ chứng nhận cần thiết của Việt 

Nam và quốc tế, khẳng định uy tín trên mọi giai đoạn hợp tác.

Tất cả các nhãn hiệu và dòng sản phẩm của Mikado không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn trong nước 

mà còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu, Hoa Kỳ, Đài Loan, Hàn Quốc,...Chính 

vì vậy, Mikado tự tin cam kết cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng đạt chuẩn, bảo hành 

đầy đủ, nhanh chóng nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng trong và ngoài nước.

Báo cáo Kiểm định & Giấy chứng nhận
ISO 10545-7:1996

ISO 10545-3:2018

ISO 10545-4:2019

ISO 10545-8:2014

ISO 10545-9:2013

ISO 10545-10:1995

ISO 10545-11:1994

ISO 10545-12:1995

ISO 10545-5:1996

ISO 10545-14:2015

ISO 10545-15:1995

ISO 10545-13:2016

ISO 10545-2:2018

ISO 13006-2018

ISO 9001-2015

ISO 136006-2018
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ECM Attestation_The Approve 2024-2029

CIBD Product Certificate of Conformity 2025

K Product Certificate 2022

Quacert Certificate 2025-2028

Mikado đồng thời sở hữu nhiều tài liệu pháp lý liên quan đến chứng nhận chất lượng, giấy phép 

kho bãi và giấy phép xuất nhập khẩu nguyên liệu thô. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi nếu cần 

thêm bất kỳ tài liệu cụ thể nào trong quá trình hợp tác.

Form QAT_10-M06, version 02, effective since October 07th, 2022 

Ente Certificazione Macchine Srl 
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY 

 +39 051 6705141   +39 051 6705156   info@entecerma.it   www.entecerma.it 
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ATTESTATION 
 

No. 6F240507.BMTDS83 
 

 

Attestation’s 
Holder: 

BRANCH OF MIKADO TECHNOLOGY AND 
TRADING JOINT STOCK COMPANY - MIKADO TILE 
FACTORY 
Thanh Tay Hamlet, Dong Lam Commune, Tien Hai District, Thai 
Binh Province, Vietnam 

Attestation 
ECM Mark: 

 

Product: Porcelain tile, Ceramic floor tile, Ceramic wall tile 
Model(s): (this certificate certifies only the product without its own specific 

models) 

Verification to: Standard: 
(see the following annex) 

related to CE Directive(s): 
R 305/2011 (Regulation for the Marketing of Construction 
Products) 

 
This document has been issued in accordance with the European Commission's note of 
14 September 2022 ref. Ares (2022) 6342894 concerning voluntary certifications with a 
non-notified procedure as it does not fall within the scope of Ente Certificazione 
Macchine notification under harmonised Union and for products intended for third 
countries outside the EU market. 
 
The manufacturer has voluntarily decided to submit its documents concerning the above-mentioned 
product for verification. Ente Certificazione Macchine confirms that the documentation made available 
and immediately returned to it, as containing sensitive data, meets the essential requirements of the 
above-mentioned directives. The verification activity carried out exclusively concerned the technical 
documentation and no verification was carried out on the product. This document cannot replace the EC 
Declaration of Conformity. The above conformity mark can be affixed to the technical documentation in 
accordance with the ECM regulation on its issue and use, published on the website www.entecerma.it 
Issuance date: 07 May 2024 
 

Expiry date: 06 May 2029 

For online check: 

 

Approver 
Ente Certificazione Macchine  

Legal Representative 
Luca Bedonni 
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THÔNG TIN KỸ THUẬT
SẢN PHẨM GẠCH MEN

Mikado áp dụng công nghệ sản xuất gạch tiên tiến với phần xương gạch có độ đặc cao, in 

kỹ thuật số và tráng men cao cấp, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và hiệu suất vượt trội, 

phù hợp ứng dụng đa dạng và điều kiện môi trường khác nhau.

Mikado Group kết hợp công nghệ in, mài và tráng men tiên tiến để tạo nên hơn 20 loại bề mặt 

độc đáo. Từ lớp men bóng mịn đến hiệu ứng vân đá tự nhiên, mỗi bề mặt đều được thiết kế 

nhằm tôn vinh không gian sống với phong cách hiện đại, ứng dụng linh hoạt, đáp ứng đa dạng 

nhu cầu của kiến trức và nội thất đương đại.

Để các sản phẩm gạch của Mikado sở hữu thiết kế thời thượng, phản ánh xu hướng thẩm mỹ 

toàn cầu, nhà máy của chúng tôi ứng dụng công nghệ quét bề mặt hiện đại để tạo ra những 

bộ sưu tập độc quyền hoặc tái tạo hoa văn theo yêu cầu riêng của khách hàng. Công nghệ in 

tiên tiến bậc nhất thế giới đảm bảo độ chính xác, chiều sâu và chất lượng hình ảnh vượt trội 

trên từng viên gạch.

Xương gạch: Kết cấu chính là đất sét nung tới mức độ bán sứ, có độ đặc cao và độ bền vượt 

trội.

Lớp men lót: Lớp phủ trắng mỏng được áp dụng trước khi trang trí, giúp làm phẳng bề mặt 

và tăng độ trung thực của màu sắc.

Lớp men in:  Hoạt động như lớp men lót và mực in, ngăn ngừa các lỗi như lem màu hay biến 

dạng hình ảnh.

Lớp in họa tiết: Lớp hoa văn in bằng công nghệ in kỹ thuật số, độ chi tiết và thẩm mỹ cao.

Lớp men bề mặt: Lớp men chính quyết định độ nhám, mịn hay bóng sáng của gạch.

Lớp men bảo vệ: Tăng khả năng kháng khuẩn, chống xước, chống trơn trượt và tăng độ bền 

gạch.

Lớp men bảo vệ

Lớp men bề mặt

Lớp in họa tiết

Lớp men in

Lớp men lót

Xương gạch

CẤU TRÚC CÔNG NGHỆ CAO

ĐA DẠNG BỀ MẶT

Men Kim Cương

Men Kháng Khuẩn

Men NhámMen Mờ Mịn Men Nhám Mờ

Men Bóng Hắt SángMen Bóng Ánh Vàng Mài Bóng

Men Mờ Cứng

Men Vi Tinh Men Mờ Lapato Men Mờ Chạm Khắc

KHÔNG GIỚI HẠN MẪU THIẾT KẾLoại Xương/Men Độ cứng Độ bóng Độ uốn tối đa Kháng nước

Gạch Porcelain

Gạch Semi Porcelain

Gạch Ceramic

Men bóng hắt sáng

Men mờ

Men nhám

Men bóng

7-10 Mohs

6-8 Mohs

5-6 Mohs

Max 45N/m2

Max 25N/m2

Max 20N/m2

0.5 - 3%

3 - 6%

< 10%

Không

Không

Không

70-100 GU

0-5 GU

0-15 GU

70-100 GU



GẠCH ỐP TƯỜNG

THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN CHUNG
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Kích thước (cm)

Xương gạch

Men bề mặt

Họa tiết

15.5x80 | 30x30 | 40x40 | 60x60 | 80x80 | 60x120

Porcelain | Ceramic

Sugar | Matt | Glossy

In kỹ thuật số và dập vân 3D bề mặt

Nhãn hiệu Videcor
VKD65002

Nhãn hiệu Mikado
MP96.109

Nhãn hiệu Cerinco
CP96.352M

Nhãn hiệu Golden Tile
GHP6004

Nhãn hiệu Cerinco
DIC66001

THÔNG TIN CHUNG
GẠCH BÔNG
THÔNG TIN CHUNG

Kích thước (cm)

Xương gạch

Men bề mặt

Họa tiết

30x60 | 40x80

Porcelain | Ceramic

Lumina | Sugar | Matt | Glossy

In kỹ thuật số và dập vân 3D bề mặt

Nhãn hiệu Mikado
MTD3632 | MT3632

Nhãn hiệu Videcor
VE36852D | VE36852

Nhãn hiệu Videcor
VE36804D | VE36804

Nhãn hiệu Golden Tile
GTD3608 | GT3608

Nhãn hiệu Golden Tile 
GPD936.710 | GP936.711

GẠCH TRANG TRÍ

Kích thước (cm)

Xương gạch

Men bề mặt

Họa tiết

Tùy theo thiết kế hoặc 30x60 | 25x50 | 40x40 

Porcelain | Ceramic

Sugar | Matt | Glossy

In kỹ thuật số và dập vân 3D bề mặt

Nhãn hiệu Mikado
RHOMBUS.770.002

Nhãn hiệu Golden Tile
GK4932

Nhãn hiệu Cerinco
CT25301

Nhãn hiệu Videcor
VT25502

Nhãn hiệu Videcor
VK25553

Kích thước (cm)

Xương gạch

Men bề mặt

Họa tiết

40x40

Porcelain | Ceramic

Matt

In kỹ thuật số và dập vân bề mặt

Nhãn hiệu Cerinco
CGB4006

Nhãn hiệu Mikado
MGB4001

Nhãn hiệu Mikado
MGB4003

Nhãn hiệu Cerinco
CGB4001

Cerinco Trade Mark
CGB4001

Nhãn hiệu Videcor
VGB4007

GẠCH LÁT SÀN
SẢN PHẨM GẠCH MEN
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SẢN PHẨM GẠCH MEN SẢN PHẨM GẠCH MEN

600x1200mm
Ứng dụng: Ốp tường, Lát sàn
Bề mặt: Bóng, Matt

DIV126201

GP18.703 VP18.505 DIM83003 CP18.303 CP18.353M

CP18.306 GF8801 MP18.108M

VP96.501 VP96.505 GP96.706 VP96.502 DIV68810

CP936.313 DM36305 CP936.310 DC36304
GPD936.702CPD936.312 DM36304D CPD936.310 DC36304D

VECO3618
VECO3618D

CP948.305
CPD948.304

MP936.108
MPD936.108

GP936.702

DIM126202 DIC126102 DIM126002 DIC126003

600x600mm
Ứng dụng: Lát sàn
Bề mặt: Bóng, Matt

300x600mm
Ứng dụng: Ốp tường
Bề mặt: Bóng, Matt

800x800mm
Ứng dụng: Lát sàn
Bề mặt: Bóng, Matt

VP8819 DIG69001 DIM63810
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THÔNG TIN CHUNG THÔNG TIN CHUNG
Kích thước (cm)

Xương gạch

Men bề mặt

Họa tiết

40x60 | 50x50 | 60x60

Porcelain | Ceramic

Sugar | Matt

In kỹ thuật số và dập vân 3D bề mặt

Nhãn hiệu Golden Tile
GSV5505

Nhãn hiệu Mikado
MFV6103

Nhãn hiệu Cerinco
CSV5121

Nhãn hiệu Golden Tile
GSV5504

Nhãn hiệu Cerinco
CSV5116

Nhãn hiệu Cerinco
CSV5110

Nhãn hiệu Mikado
MH5503

Nhãn hiệu Mikado
MSV5023

Nhãn hiệu Videcor
VSV5225

Kích thước (cm)

Xương gạch

Men bề mặt

Họa tiết

30x40 và các bộ phận đi kèm

Ceramic với 1 lỗ vít | Ceramic với 2 lỗ vít

Glossy

Màu trơn không họa tiết

Bên cạnh dòng sản phẩm gạch men và giải pháp ngói 

lợp tiên tiến, Mikado còn cung cấp các sản phẩm 

gạch đất nung cao cấp, được sản xuất bằng công 

nghệ ép đùn ở nhiệt độ cao, đảm bảo độ bền vượt trội 

và vẻ đẹp mộc mạc tự nhiên.

Trong quá trình thi công mái, ngói lợp tiêu chuẩn chiếm phần lớn diện tích mái. Tuy nhiên, để 

hoàn thiện toàn bộ bề mặt mái, còn có các bộ phận đi kèm. Tuy được sử dụng ít hơn nhưng các 

bộ phận này đóng vai trò rất quan trọng trong kết cấu và thẩm mỹ, bao gồm:

GẠCH COTTO

Ngói nóc Ngói cuối nóc Ngói rìa Ngói cuối rìa Ngói chạc ba Ngói chạc ba vuông góc

Màu sắc đa dạng

Các phụ kiện đi kèm

MS201 MS202 MS203 MS204 MS205 MS206

GẠCH SÂN VƯỜN
SẢN PHẨM GẠCH MEN

NGÓI & GẠCH COTTO
SẢN PHẨM GẠCH MEN
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Nhà máy SPC Mikado là thành viên trẻ nhất của Mikado Group nhưng đang sản xuất một 

trong những sản phẩm triển vọng nhất trên thị trường vật liệu sàn: Sàn SPC (Stone Plastic 

Composite ), hay còn gọi là sàn gỗ cốt đá. Sản phẩm này đang dần mở đường cho Mikado 

chuyển mình thành nhà sản xuất đa năng và nâng tầm thương hiệu lên tiêu chuẩn chất lượng 

quốc tế.

Lớp bảo vệ chống UV: Bảo vệ bề mặt khỏi trầy xước, vết bẩn và phai màu do ánh sáng mặt 

trời, duy trì vẻ đẹp lâu dài.

Lớp phủ PU chống xước, va đập: Lớp bảo vệ trong suốt với mật độ cao, tăng cường khả năng 

chống mài mòn, chống lõm do ngoại lực, mang lại độ bền vượt trội cho khu vực có lưu lượng đi 

lại cao.

Lớp họa tiết vân đá, vân gỗ: Được in sắc nét với các thiết kế gỗ tự nhiên hoặc đá, mang lại vẻ 

ngoài chân thực và tinh tế,phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Lõi cấu trúc: Lõi cứng chắc của sản phẩm, được làm từ hỗn hợp đặc biệt của bột đá và nhựa, 

mang lại sự ổn định, khả năng chống nước và độ bền vượt trội.

Lớp lót cách âm IXPE | EVA - Tiêu chuẩn Mỹ: Lớp lót chống ồn và chống ẩm, tăng cường sự 

ổn định và thoải mái khi lắp đặt, đồng thời giảm tiếng ồn, tạo ra môi trường sống yên tĩnh.

Lớp bảo vệ chống UV 

Lớp phủ PU chống xước, chống va đập

Họa tiết vân đá, vân gỗ

Lõi cấu trúc

Lớp lót cách âm IXPE | EVA - Tiêu chuẩn Mỹ 

MỘT SẢN PHẨM SIÊU CÔNG NGHỆ

Chống ẩm, chống thấm tuyệt đối

Chống cháy lan

Chống mối mọt tuyệt đối

Chống trơn trượt

Chống lõm, dập bề mặt

Một trong những thiết kế hệ thống khóa phổ biến nhất trên thế giới là Uniclic, được phát 

minh bởi Tập đoàn Unilin danh tiếng từ Bỉ. Hệ thống này được sử dụng rộng rãi bởi nhiều 

thương hiệu sàn công nghiệp cao cấp trong đó có Mikado.

Mỗi tấm sàn đều có các khớp “âm” và “dương” ở cả bốn cạnh. Các khớp dương của một tấm 

sàn sẽ khớp chặt vào các khớp âm của tấm sàn khác, tạo ra sự kết nối chắc chắc và ổn định 

cho sàn. Nhờ sử dụng hệ thống khóa hiện đại này, việc lắp đặt trở nên nhanh chóng và dễ 

dàng hơn. Sàn SPC Mikado, nhờ áp dụng hệ thống khóa này, có thể lắp đặt dễ dàng mà 

không cần keo hoặc đinh, đảm bảo sự lắp đặt an toàn, ngăn ngừa việc lệch khớp hoặc mất 

mát vật liệu trong quá trình thi công, đồng thời đạt đến mức độ khít kín hoàn hảo của rãnh 

khóa.

CÔNG NĂNG ĐẶC THÙ

HỆ THỐNG HÈM KHÓA THÔNG MINH

Chống xước hiệu quả

Chống co ngót, cong vênh

Lắp đặt dễ dàng

Thân thiện với môi trường

Giá thành hợp lý

Phóng to

Phần âm
Phần dương

Đã khóa khớp

THÔNG TIN KỸ THUẬT
TẤM SÀN SPC
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SPC VÂN GỖ
TẤM SÀN SPC

THÔNG TIN KỸ THUẬT
KEO DÁN GẠCH & KEO CHÍT MẠCH

Dạng ván dài

Dạng ô gạch

Dạng ghép chéo

Độ dày

Lớp bảo vệ

Lớp dày đế

Độ rộng cạnh vát

Bề mặt

1524 x 228.6  mm | 60 x 9.0 inches
1220 x 183  mm | 48 x 7.2 inches

3.2 mm to 8 mm

1.0  mm | 1.5 mm| 2.0  mm

Micro | Painted Bevel

Ngẫu nhiên | Vân nổi

600 x 300  mm | 23.6 x 11.8 inches
650 x 228  mm|  25.6 x 9.0 inches

0.3 mm | 0.5 mm | 0.7 mm
12 mil | 20 mil | 28 mil

600 x 150  mm | 23.6 x 5.9 inches
750 x 150  mm | 29.5 x 5.9 inches

Fullerton | FW001

Maison Tan | FW014 Williston | FW017

Nantucket | FW022 Malibu | FW028 Telluride | FW029 Rustic Hickory | FW059 Vail | FW061

Natural Ash | FW019 Bellfield | FW020 Portland | FW021

Napa | FW009 Tacoma | FW010 Cream Oak | FW011 Carolina | FW012

SPC VÂN ĐÁ

Carrara marble| FS006 Florence Slate| FS007 Midway | FS008

Aurora Marble | FS001 Sicilian Stone | FS003 Verona Marble | FS004 Palermo Slate | FS005

Bên cạnh các sản phẩm gạch men chất lượng cao, Mikado 

không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm và hiện nay, công ty 

đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm keo dán gạch và keo chít 

mạch, mang đến giải pháp thi công đồng bộ và tối ưu cho các 

công trình xây dựng.

Thành phần cấu tạo

Định mức tiêu hao

Khối lượng thể tích

Thời gian phát huy tác dụng

Thời gian trộn và sử dụng

Thời gian chỉnh sửa gạch

Thời gian chờ trước khi chà ron 

2

3-:

Xi măng Portland, cát và phụ gia

1,8kg/mm/m , độ dày lớp keo tối thiểu 2 - 3mm

1,340   1,450 kg/m

5 phút

2 giờ

15 phút

Tối thiểu 24 giờ (tùy vào độ dày lớp keo)

2

3-:

Cement, thạch anh, cốt liệu mịn và phụ gia

1,8kg/5 - 10m

1,000   1,500 kg/m

2 - 3 phút

30 phút

KEO DÁN GẠCH

KEO CHÍT MẠCH

Các chỉ số Keo dán gạch Keo chít mạch

Độ kết dính hoàn hảo, dùng ốp/lát các loại 

gạch, đặc biệt là gạch khổ lớn, hay gạch kính.

Có thể thi công trên nền gạch cũ.

Không cần làm ướt gạch trước khi thi công.

Thi công dễ dàng và nhanh chóng.

Không co ngót, bong rộp, hay gây ố màu gạch. 

Độ bám dính cao.

Màu sắc đều, bền màu.

Chống thấm, kháng nấm mốc, không bị mài mòn.

Thi công dễ dàng và nhanh chóng.

Không nứt mạch, không co ngót, không phồng rộp.
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Mikado Gypsum là dòng tấm trần thạch cao chất lượng cao cấp, được sản xuất tại nhà máy 

hiện đại của Mikado. Sản phẩm được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội, với độ bền 

cao, khả năng cách âm hiệu quả, chống ẩm tốt và có khả năng chịu lửa đáng tin cậy.

THÔNG TIN KỸ THUẬT
TẤM TRẦN THẠCH CAO

• Khả năng cách âm vượt trội

• Chịu lửa trên 30 phút

• Chống ẩm, gia tăng độ bền sản phẩm

• Bề mặt nhẵn mịn, đa dạng hoa văn

• Hệ khung lắp đặt linh hoạt, chi tiết và đa dạng

Những công dụng ưu việt

Để tối ưu hóa các ưu điểm sẵn có, tấm trần thạch cao Mikado được phân thành bốn dòng sản 

phẩm riêng biệt, phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng: Tiêu chuẩn, Chống ẩm, Chống 

cháy và Tấm trần thả trang trí. Mỗi dòng sản phẩm đều được hỗ trợ bởi hệ khung chi tiết và 

dễ lắp đặt, đảm bảo ứng dụng tối ưu trong mọi điều kiện xây dựng. Sản phẩm tấm trần thạch 

cao Mikado được sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất và đi kèm với đầy đủ chứng nhận chất 

lượng, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy vượt trội.

Phân loại sản phẩm, tối ưu công dụng

Tấm trần thạch cao Mikado sở hữu lõi vật liệu mật độ cao, giúp tăng cường khả năng chống ẩm và 

cách âm vượt trội. Cấu trúc tiên tiến này mang đến độ bền cao và sự êm ái về âm thanh, là lựa chọn 

lý tưởng cho cả công trình dân dụng lẫn thương mại, nơi yêu cầu hiệu suất và độ tin cậy luôn được 

đặt lên hàng đầu.

SIÊU CỨNG & THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG
Tấm tiêu chuẩn Mikado/Videcor
Độ dày: 9-12.5 mm
Kích thước: 1220x2440 mm
Trọng lượng: 15.4 - 23 kg/tấm
Loại cạnh: Cạnh vát TE | Cạnh vuông SE

Tấm chống cháy Mikado/Videcor
Độ dày: 9-12.5 mm
Kích thước: 1220x2440 mm
Trọng lượng: 16.8 - 23kg/tấm
Loại cạnh: Cạnh vát TE | Cạnh vuông SE

Tấm chống thấm Mikado/Videcor
Độ dày: 9-12.5 mm
Kích thước: 1220x2440 mm
Trọng lượng: 17.8 - 24kg/tấm
Loại cạnh: Cạnh vát TE | Cạnh vuông SE

Tấm chống thấm x2 Mikado
Độ dày: 9-12.5 mm
Kích thước: 1220x2440 mm
Trọng lượng: 17.8 - 24kg/tấm
Loại cạnh: Cạnh vát TE | Cạnh vuông SE

TẤM THẠCH CAO
KHUNG XƯƠNG - TẤM TRẦN

TẤM TRẦN THẢ

• Tấm thạch cao Mikado phù hợp cho hệ vách ngăn và trần tại nhà ở, trung tâm 
thương mại, trường học và bệnh viện.

• Tấm trần thạch cao tiêu chuẩn chỉ nên sử dụng ở môi trường có độ ẩm dưới 
70%. Tấm trần chống cháy thích hợp cho các không gian cần tăng cường cách 
âm, chống cháy và độ ổn định kết cấu.

• Để đạt hiệu quả tối ưu, nên lắp đặt hệ thống vách và trần thạch cao cùng hệ 
khung chính hãng do Mikado cung cấp.

Khuyến cáo

MPC660.01
Độ dày: 8 mm | 9 mm
Kích thước: 603x603 mm
Trọng lượng: 2.1 kg | 2.2 kg
Quy cách: 10 tấm/hộp

MPC660.02
Độ dày: 8 mm | 9 mm
Kích thước: 603x603 mm
Trọng lượng: 2.1 kg | 2.2 kg
Quy cách: 10 tấm/hộp

VPC660.01
Độ dày: 8 mm | 9 mm
Kích thước: 603x603 mm
Trọng lượng: 2.1 kg | 2.2 kg
Quy cách: 10 tấm/hộp

Cửa thăm trần Mikado
Độ dày: 8 mm | 9 mm
Kích thước: 603x603 mm
Trọng lượng: 2.1 kg | 2.2 kg

HỆ THỐNG KHUNG XƯƠNG Truy cập www.mikadogypsum.com để có mô hình và thông tin kỹ thuật chi tiết

Khung xương vách ngăn

Khung xương trần lộ

Khung xương trần chìm

Khung xương trần thả

Mikado XT | Mikado ECO | 
Mikado GOLD PRO | Mikado GOLD

Mikado XT | Mikado ECO | 
Mikado GOLD PRO | Mikado GOLD

Mikado XT | Mikado ECO | 
Mikado GOLD PRO | Mikado GOLD

Mikado XT | Mikado ECO | 
Mikado GOLD PRO | Mikado GOLD

Cửa thăm trần Videcor
Độ dày: 8 mm | 9 mm
Kích thước: 603x603 mm
Trọng lượng: 2.1 kg | 2.2 kg
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THÔNG TIN CHUNG
Kiểu dáng

Men

Chế độ xả

Màu sắc

Bồn cầu 1 khối

Men Nano khử khuẩn

2 chế độ giật xả

Trắng sứ đơn sắc

THÔNG TIN CHUNG
Chất liệu

Men

Dây ống nước

Đồng đúc

Mạ Crom

2 dây trong bộ (Nóng lạnh)

Sản phẩm thiết bị sứ vệ sinh Mikado nổi bật với công nghệ đúc nguyên khối hiện đại, mang 

lại nét đẹp tối giản tinh tế và công năng sử dụng vượt trội. Lớp men nano kháng khuẩn giúp 

ngăn ngừa vết bẩn và duy trì vệ sinh lâu dài và an toàn cho người sử dụng. Thiết kế bồn cầu 

không viền tinh tế loại bỏ những góc cạnh khó làm sạch, trong khi hệ thống xả kép mạnh 

mẽ nhưng tiết kiệm.

THÔNG TIN KỸ THUẬT
THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH

CHẬU RỬA
THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH

BỒN CẦU

SEN VÒI

Mikado ứng dụng công nghệ men nano kháng khuẩn 

tiên tiến, tạo nên bề mặt siêu nhẵn, có khả năng tiêu 

diệt vi khuẩn, chống cặn bẩn tích tụ và duy trì độ sạch 

vượt trội mà không cần tốn nhiều công sức lau rửa.

THIẾT KẾ KHÔNG VIỀN

Tráng men khử khuẩn

Bồn cầu được trang bị hệ thống xả hai chế độ giúp 

tiết kiệm nước hiệu quả, với lựa chọn xả nhẹ cho chất 

lỏng và xả mạnh cho chất thải rắn. Ngoài ra, nắp bồn 

cầu có chế độ thả đóng êm, mang lại trải nghiệm sử 

dụng nhẹ nhàng và yên tĩnh, ngăn chặn tiếng ồn do va 

đập.

CHẾ ĐỘ XẢ KÉP & CHỐNG ỒN

Tiết kiệm nước & Nhẹ nhàng khi đóng mở

Thiết kế không viền của Mikado loại bỏ hoàn toàn vành bồn cầu truyền thống, ngăn chặn sự 

tích tụ của cặn bẩn và cho phép dòng nước xả lan tỏa đều khắp lòng bệ. Nhờ đó, việc vệ sinh 

trở nên dễ dàng hơn, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn tối ưu về sạch sẽ và an toàn.

THÔNG TIN CHUNG
Kiểu dáng

Men

Chế độ xả

Màu sắc

Đúc liền | Tách 2 phần 

Men Nano khử khuẩn

Nhấn xả

Trắng sứ đơn sắc



Page 28 Page 29

Mikado M506N
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 390*310*155
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

Mikado M507N
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 390*310*155
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

Mikado M504N
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 560*365*170
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

Mikado M503N
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 390*310*155
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

Mikado M506N
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 450*385*155
Trọng lượng: (10.0 ± 0.5) kg

Mikado M501N
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 500*420*170
Trọng lượng: (9.4 ± 0.5) kg

Mikado M505N
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 535*340*140
Trọng lượng: (9.5 ± 0.5) kg

Mikado M302S
Chất liệu: Sứ
Kích thước (mm): 390*310*155
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

CHẬU RỬA
THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH

BỒN CẦU
THIẾT BỊ SỨ VỆ SINH

SEN VÒI Mikado M604
Giật xả: Ấn nút
Chế độ nước: 6.2 | 4.0L
Số đo (mm): 735*390*685*375
Trọng lượng: (47.1 ± 2) kg

Mikado M603
Giật xả: Ấn nút
Chế độ nước: 6.2 | v4.0L
Số đo (mm): 735*390*685*375
Trọng lượng: (47.1 ± 2) kg

Mikado M601N
Giật xả: Ấn nút
Chế độ nước: 6.2 | 4.0L
Số đo (mm): 730*390*690*380
Trọng lượng: (42.7 ± 2) kg

MV4004 MV4006 MST7001 MV3001

Mikado M202SAE
Số đo (mm): 390*310*155
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

Mikado M201
Số đo (mm): 390*310*155
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

Bồn cầu trẻ em
M606N & M203SAE
Số đo (mm): 390*310*155
Trọng lượng: (7.8 ± 0.5) kg

Mikado M620N
Giật xả: Ấn nút
Chế độ nước: 6.2 | 4.0L
Số đo (mm):  745*390*670*365
Trọng lượng: (47.7 ± 2) kg

Mikado M602N
Giật xả: Ấn nút
Chế độ nước: 6.2 | 4.0L
Số đo (mm): 700*390*700*365
Trong lượng: (40.7 ± 2) kg

MSC8003 MSC8001 MSC8002 MSC8004

MST7002 MV3002



Với các sản phẩm vừa nâng cao tính thẩm mỹ vừa đảm bảo độ bền vững cho công 

trình, Mikado từ lâu đã trở thành thương hiệu đáng tin cậy của các nhà phân phối 

trong nước. Về tổng sản lượng các dòng sản phẩm như gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, 

sàn SPC và tấm trần thạch cao, Mikado Group nhiều năm liền giữ vững vị thế dẫn 

đầu thị trường. Trong chặng đường sắp tới, Mikado khẳng định vai trò tiên phong 

bằng cách đồng hành cùng các dự án quy mô trên toàn quốc. Chúng tôi tin rằng 

thông qua những công trình lớn, Mikado sẽ mang đến cho mọi gia đình Việt không chỉ 

những sản phẩm đẹp và bền, mà còn là những giá trị gắn liền với đời sống thường 

nhật, góp phần nâng tầm không gian sống và tạo nên những trải nghiệm sống ý nghĩa 

hơn mỗi ngày.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC & DỰ ÁN

VIN GROUP
Tập đoàn đa ngành nổi tiếng nhất Việt Nam 

với thế mạnh xây dựng đô thị và kinh doanh 

bất động sản trên toàn quốc. Vin Group là 

đối tác đáng tự hào của Mikado Group.

Dự án hợp tác: Vinhomes Sài Đồng

HOÀNG HÀ GROUP
Vận hành từ 2002, Công ty Cổ Phần Tập 

đoàn Hoàng Hà là đơn vị hoạt động nổi bật 

với các dự án bất động sản ở miền bắc Việt 

Nam. Chính thức lên sàn chứng khoán từ 

năm 2010, Hoàng Hà Group tập trung vào 

phân khúc bất động sản cao cấp, khu nghỉ 

dưỡng và công viên giải trí.

Dự án hợp tác: Quảng Ninh Gate

SUN GROUP
Sun Group là một trong những tập đoàn 

bất động sản mạnh nhất Việt Nam, chuyên 

phát triển các khu nghỉ dưỡng, bất động 

sản cao cấp và công viên giải trí, là đơn vị 

đầu tư xây dựng Bà nà Hills trở thành biểu 

tượng của Đà Nẵng.

Dự án hợp tác: Sunworld Ha Long

VEGA HOME
Công ty Cổ phần Đầu tư Vega, hay còn 

được biết với tên Vega Home, có trụ sở tại 

Hà Nội và hoạt động mạnh ở các tỉnh phía 

Bắc, đặc biệt là tỉnh Bắc Ninh.

Dự án hợp tác: Nhà ở xã hội Việt Yên

AN KHÁNH JVC
Từng là đứa con tinh thần của 

Vinaconex và POSCO E&C Hàn Quốc, 

công ty TNHH Phát triển Đô thị mới 

An Khánh có tới 246 ha bất động sản 

đô thị phía Tây Hà Nội.

Dự án hợp tác: Splendora
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CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ- BỘ QUỐC PHÒNG
MHDI là doanh nghiệp được nhà nước đầu tư 100% vốn, trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc 

Bộ Quốc phòng. MHDI hoạt động theo mô hình công ty mẹ – Công ty con là chủ đầu tư của các dự 

án nhà ở Bộ Quốc Phòng tại hà nội và nhiều tỉnh thành. Với kinh nghiệm lâu năm trên thị trường, 

MHDI đã triển khai hàng loạt các dự án lớn nhỏ trên khắp cả nước và là nhà đầu tư nhiều công trình 

nhà ở phục vụ các lực lượng trong quân đội như: Khu đô thị Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Uy Nỗ, Khu 

đô thị mới Tiến Xuân, Khu nhà ở Bộ tư lệnh Thủ đô, Quân chủng Hải quân tại Khánh Hòa.

Dự án hợp tác: Chung cư MHDI X2 Đại Kim
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
NHUỆ GIANG
Thành lập từ năm 2009, Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang đã có nhiều 

thành tích vượt trội trong lĩnh vực xây dựng, 

quản lý bất động sản cao cấp và các khu 

vực đô thị tại Hà Nội.

Dự án hợp tác: Iris Garden

HANDICO 6
Công ty Đầu tư và Phát triển nhà số 6 là 

đơn vị có bề dày lịch sử trong lĩnh vực xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu đô thị, 

công trình dân dụng, công nghiệp, trang 

trí nội ngoại thất công trình tại Việt Nam, 

đặc biệt là khu vực Hà Nội.

Dự án hợp tác: Misaki Tower Hạ Long 

Tòa nhà Diamond Flower

MIK GROUP
MIK Group là tập đoàn tiên phong trong 

khám phá và mang đến những sáng kiến 

mới trong phát triển Bất động sản nhằm 

nâng cao trải nghiệm sống và góp phần 

kiến tạo cộng đồng sống thịnh vượng, 

cam kết tạo ra những giá trị bền vững, 

tích cực cho cộng đồng.

Dự án hợp tác: Tòa nhà The Matrix One

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI



LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý khách hàng và đối tác đã quan 

tâm và đồng hành cùng hành trình phát triển của doanh nghiệp chúng tôi. Với sứ 

mệnh kiến tạo không gian sống hiện đại thông qua những sản phẩm gạch men chất 

lượng, thẩm mỹ và bền vững, chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới và nâng cao giá trị trong 

từng công trình.

Chúng tôi tin rằng, sự hợp tác dựa trên niềm tin và cùng chung tầm nhìn sẽ mở ra 

nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Rất mong được sát cánh cùng 

Quý vị trong các dự án sắp tới, cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới.

TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 6, Tòa Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, P. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+8424) 3755 6888
Tổng đài: 1900 0338
Phụ trách bán hàng: infomikado@mikado.com.vn
Phụ trách xuất khẩu: +84 988 969 466
Email: buihanh81@mikado.com.vn

SHOWROOM
The Matrix One Building, số 1 Lê Quang Đạo, P. Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 1900 0338

171 Huỳnh Tấn Phát, P. Hòa Cường, Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: 0903 511 995

Số 100, đường số 10, KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP HCM, Việt Nam.
Điện thoại: (+8428) 35 35 9398

Công ty Cổ phẩn Kỹ Thương Thiên Hoàng (Mikado Group)

Page 34 Page 35

Group



THE
C o p y r i g h t s  @ M i k a d o  2 0 2 5

MIKADO GROUP

COMPANY PROFILE


